MẪU 01. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, DỰ BÁO NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG (Danh cho chuyên gia tư vấn  báo cáo nhanh vào thứ 5 hàng tuần)

Tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu
Vụ: Mùa năm 2018
1. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất

	TT
	Cây trồng
	DT

Kế hoạch (ha)
	DT

gieo trồng đến thời điểm báo cáo (ha)
	DT
 Thu hoạch (ha)


	DT
 mất trắng (ha)
	Ước 
ns (tạ/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Do thiên tai (nắng hạn)
	Do sâu bệnh
	
	

	Vụ Hè Thu 2018
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sắn
	8.959
	8.764
	
	
	
	
	

	Vụ Mùa 2018
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lúa
	10.022,9
	9.901,5
	1.584
	
	
	45 - 47
	

	2
	Bắp 
	3.062
	3.047,5
	
	
	
	
	

	Đông Xuân 2018-2019
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lúa
	7.146,6
	324
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Dự báo sinh trưởng, phát triển (ảnh hưởng của thời tiết, phát sinh sâu bệnh...):

* Thời tiết: Điều kiện thời tiết thuận lợi, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

* Tình hình dịch hại trên lúa Vụ Mùa:
- Rầy nâu: 49,5 ha (giảm so với tuần trước 14 ha), mật số phổ biến 20-500 con/m2, giai đoạn lúa đẻ nhánh – làm đòng, phân bố tại huyện Long Điền, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ;

- Bệnh đạo ôn lá: 42,5 ha (tăng so với tuần trước 3 ha), tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%; giai đoạn lúa đẻ nhánh – làm đòng, phân bố tại Tp. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức, Đất Đỏ; 

- Bệnh cháy bìa lá: 53,5 ha (giảm so với tuần trước 4 ha), tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%; giai đoạn lúa đẻ nhánh – làm đòng, phân bố tại Tp. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ;
- Sâu cuốn lá nhỏ: 13 ha (giảm so với tuần trước 2 ha), mật số phổ biến 1 - 3 con/m2, giai đoạn lúa đẻ nhánh, phân bố tại Tp. Bà Rịa và huyện Đất Đỏ.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Ngày  06 tháng 12 năm 2018
Người viết báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Nghĩa
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